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                                                                    Vòng 1: (Đề chung). Ngày thi: 15/06/2013
Bài 1: Cho biểu thức 
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a) Tìm điều kiện x để P xác định và rút gọn P

b) Tìm x để P có giá trị bằng 30

Bài 2: Cho phương trình 
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a) Giải phương trình khi m = -1

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn 
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Bài 3: 
a) Giải phương trình 
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b) Giải hệ phương trình 
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Bài 4: Cho (ABC nhọn (AB < AC) có AH ( BC tại H. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC. Đường thẳng DE cắt tia CB tại S

a) Chứng minh rằng các tứ giác ADHE, BCED nội tiếp được đường tròn


b) Đường thẳng SA cắt đường tròn đường kính AH tại M. Các đường thẳng BM và AC cắt nhau tại F. Chứng minh rằng 
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Bài 5: Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng 
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----------- Hết ---------

LỜI GIẢI
Bài 1: a) ĐKXĐ: 
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b) 
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(Vì 
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). Đối chiếu ĐKXĐ ta có x = 1 thỏa mãn bài toán

Bài 2: 
a) Khi m = -1 ta có phương trình 
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 phương trình này có 3 + (-4) + 1 = 0 (a + b + c = 0). Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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b) Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì: 
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Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình.  Áp đụng hệ thức Viét ta có: 
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Đối chiếu ĐK: 
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Bài 3: a) ĐKXĐ: 
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Phương trình tương đương 
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. Với điều kiện 
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 phương trình có 2 nghiệm 
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Đối chiếu ĐK: 
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. Phương trình có nghiệm là x = 2

b) 
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Từ phương trình (1) ta có 
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*) Với x – 2y = 0 ( 2y = x thế vào phương trình (2) được: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image43.wmf](
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Xét x – 1 = 0 ( x = 1 ( 
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Xét 
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*) Với 
[image: image48.wmf]2xy10

+=

. Nếu x = 0 thì 1 = 0 (vô lí), do đó x ( 0 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
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Bài 4: a) Ta có 
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Suy ra tứ giác ADHE nội tiếp 

(Tổng 2 góc đối bằng 1800)
Mặt khác, 
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. Suy ra tứ giác BDEC
nội tiếp (Tổng 2 góc đối bằng 1800)

b) Theo câu a ta có tứ giác BDEC nội tiếp
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Chứng minh tương tự ta cũng có (SMD ( (SEA (g – g) 
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Từ đó suy ra 
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Xét (SMB và (SCA có 
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Chứng minh tương tự như trên ta có (FMA ( (FCB (g – g) 
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Trên SF ta lấy điểm N sao cho 
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Ta lại có 
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 nên tứ giác FAMN nội tiếp (Tổng 2 góc đối bằng 1800).


Chứng minh tương tự như trên ta lại có


(FNM ( (FBS (g – g) 
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Từ (1); (2); (3) và (4) ta có 
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Bài 5: 
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 luôn đúng với a, b, c là ba cạnh của một tam giác
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